
THỨ TIẾT 8C1 8C2 8C3 8C4 9D1 9D2 9D3

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Địa - Khuyên TD - Hanh Văn - Nhung Nhạc - Ng.Huyền Hóa - Thúy Toán - Th.Hương NNgữ - D.Phượng

3 TD - Hanh Sử - Huệ Toán - Ng.Thảo Hóa - Thúy C Nghệ - Anh Toán - Th.Hương GDCD - B.Tâm

4 MT - Huệ Địa - Khuyên C Nghệ - Ha Văn - Nhung Toán - Th.Hương TD - Hanh Văn - Ng.Huyền

5 Nhạc - Ng.Thảo Hóa - Thúy Sinh - Th.Huyền Sử - Ng.Huyền TCTo - Th.Hương C Nghệ - Anh Lý - Ha

1 Hóa - Thúy Toán - Ng.Thảo Văn - Nhung Địa - Khuyên Nhạc - Nguyên Toán - Th.Hương TD - Hanh

2 GDCD - B.Tâm Văn - Nhung NNgữ - Xuân Toán - Dieu Toán - Th.Hương Văn - Ng.Huyền Địa - Khuyên

3 Lý - Ha TCA - Xuân Địa - Khuyên GDCD - B.Tâm TD - Hanh TCTo - Th.Hương Hóa - Thúy

4 Toán - Ng.Thảo NNgữ - Xuân TD - Hanh C Nghệ - Ha Sinh - Th.Phượng Sinh - Thúy Toán - Nguyên

5 TCTo - Ng.Thảo TD - Hanh Sử - Nhung Sinh - B.Hương Hóa - Thúy Lý - Ha Nhạc - Nguyên

1 Toán - Ng.Thảo Hóa - Thúy Nhạc - Ng.Huyền TCA - D.Phượng TD - Hanh GDCD - B.Tâm TCTo - Th.Hương

2 Sử - Huệ GDCD - B.Tâm Toán - Ng.Thảo TD - Hanh Toán - Th.Hương Văn - Ng.Huyền TCA - D.Phượng

3 Văn - Huệ TCTo - Ng.Thảo TD - Hanh Sinh - B.Hương Toán - Th.Hương Sinh - Thúy Văn - Ng.Huyền

4 Văn - Huệ Toán - Ng.Thảo Hóa - Thúy NNgữ - D.Phượng Lý - Ha Toán - Th.Hương Văn - Ng.Huyền

5 Hóa - Thúy C Nghệ - Ha TCTo - Ng.Thảo Sử - Ng.Huyền Sinh - Th.Phượng NNgữ - D.Phượng C Nghệ - Hưng

1 Văn - Huệ Toán - Ng.Thảo NNgữ - Xuân TCTo - Dieu NNgữ - D.Phượng Văn - Ng.Huyền Toán - Nguyên

2 Toán - Ng.Thảo NNgữ - Xuân Văn - Nhung NNgữ - D.Phượng Văn - Huệ Văn - Ng.Huyền Sinh - Thúy

3 NNgữ - Ph.Phượng Sinh - Th.Huyền Văn - Nhung Toán - Dieu Văn - Huệ Địa - Khuyên Hóa - Thúy

4 Sinh - Th.Huyền Sử - Huệ TCA - Xuân Văn - Nhung Địa - Khuyên Hóa - Thúy Văn - Ng.Huyền

5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

1 Văn - Huệ Sinh - Th.Huyền MT - Nhung Toán - Dieu Lý - Ha NNgữ - D.Phượng Sinh - Thúy

2 Sinh - Th.Huyền Lý - Ha Hóa - Thúy Toán - Dieu Địa - Khuyên Sử - Hưng Toán - Nguyên

3 NNgữ - Ph.Phượng Văn - Nhung Sinh - Th.Huyền MT - Khuyên Văn - Huệ Hóa - Thúy Toán - Nguyên

4 Sử - Huệ Văn - Nhung Lý - Ha Hóa - Thúy TCA - D.Phượng Địa - Khuyên Sử - Hưng

5 TCA - Ph.Phượng Nhạc - Thúy Sử - Nhung Lý - Ha Sử - Hưng Nhạc - Nguyên NNgữ - D.Phượng

1 Toán - Ng.Thảo MT - Khuyên NNgữ - Xuân Văn - Nhung NNgữ - D.Phượng Văn - Ng.Huyền TD - Hanh

2 TD - Hanh Toán - Ng.Thảo GDCD - B.Tâm Văn - Nhung Văn - Huệ Lý - Ha Địa - Khuyên

3 C Nghệ - Ha NNgữ - Xuân Toán - Ng.Thảo TD - Hanh Văn - Huệ TCA - D.Phượng Văn - Ng.Huyền

4 NNgữ - Ph.Phượng Văn - Nhung Toán - Ng.Thảo NNgữ - D.Phượng GDCD - B.Tâm TD - Hanh Lý - Ha

5 SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp
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